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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện cổ tích
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Kể lại một truyện cổ tích 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	




















	 
	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 6 
Năm học: 2022-2023
(Thời gian làm bài 90 phút)



	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	Truyện dân gian (cổ tích)
	Nhận biết: 
- Nhận biết yếu tố kì ảo.
- Nhận biết được người kể chuyện và ngôi kể.
Thông hiểu:
- Nêu được ý nghĩa của trạng ngữ trong câu.
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.
- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động.
- Hiểu được chủ đề của truyện.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học từ văn bản. 
- So sánh 2 nhân vật.
	3 TN







	

5 TN









	2 TL







	

	2
	Viết
	Kể lại một truyện cổ tích.
	Nhận biết: 
Thông hiểu:  
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích. Sử dụng ngôi thứ ba, kể bằng lời của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	2 TL
	3TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40











	 Mã đề: V01

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 6 
Năm học: 2023-2024
(Thời gian làm bài 90 phút)




I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 

Quả bầu tiên
Ngày xửa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo, nhưng vô cùng ngoan ngoãn và tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, quan tâm tới mọi người, và chăm sóc mọi vật xung quanh mình. Chú bé được các loài chim yêu quý lắm. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé.
Một hôm có một con Cáo ở đâu mà tới bắt chim Én ở đầu nhà chú bé. Con Én non nớt bị rơi xuống đất gãy cánh. Chú bé vội lao ra cứu con chim. Chú bé ôm ấp, vỗ về con Én nhỏ. Chú quyết định mang chú chim Én tội nghiệp về nhà chăm sóc, và làm cho Én một cái tổ khác và hàng ngày chăm cho Én ăn, hết mực thương yêu và quan tâm đến Én nhỏ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, Én đã dần dần lành vết thương.
Cuối thu, trời lạnh dần. Hằng ngày khi nhìn lên trời thấy từng đàn Én hối hả bay đi tránh rét ở phương Nam, Én phân vân nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến không nỡ rời chú bé. Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo: "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh". Nói xong chú bé tung Én lên trời. Én nhỏ chấp chới bay lên nền trời xanh. Nó nhập vào một đàn Én lớn bay về những xứ sở ấp áp ở phương Nam, lòng lưu luyến chú bé.
Mùa xuân tươi đẹp đã tới. Én tìm về ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình thương của chú bé. Nó kêu lên thành tiếng mừng vui khi thấy chú bé đang ngồi đan sọt giữa sân. Đôi cánh Én chao liệng sà xuống và Én thả trước mặt chú bé một hạt bầu rất to. Chú bé chọn một đám đất tốt trước nhà, vùi hạt bầu xuống đất.
Hằng ngày chú bé ra tưới nước chăm sóc và thăm đám đất. Chẳng bao lâu hạt đã nảy mầm thành cây bầu. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa, kết quả. Nhưng lạ thay, cây bầu rất tươi tốt nhưng chỉ ra có mỗi một quả. Hàng ngày chú bé vẫn yêu quý chăm sóc cây bầu.
Cứ thế, nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, quả bầu ngày càng lớn lên. Quả bầu cứ to mãi to mãi, to hơn nhiều các quả bầu bình thường cao to hơn cả chú bé. Chú bé vui lắm!
Đến mùa thu hoạch, chú bé muốn đem quả bầu tiên về nhà. Nhưng quả bầu to quá, cả nhà chú bé phải cùng nhau khiêng mới đưa được về nhà. Ai lấy cũng đều vui.
Khi bổ quả bầu ra, mọi người rất ngạc nhiên... Ôi! Thật kỳ diệu! Trong quả bầu đầy vàng bạc, châu báu nhiều không kể xiết. Gia đình chú bé vui mừng gọi bà con hàng xóm láng giềng sang, và chia sẻ cùng họ số vàng bạc, châu báu có trong ruột quả bầu tiên.
Trong làng có một tên địa chủ tham lam, độc ác. Hắn nghe được chuyện ấy. Hắn cũng muốn được chim Én cho nhiều hạt bầu tiên. Hắn bèn tìm cách bắt một con chim Én con rồi bẻ gãy cánh. Sau đó hắn giả vờ thương xót con Én rồi đem về nuôi.
Đến mùa thu, khi nhìn lên trời thấy đàn Én đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng ném con Én lên trời và bảo: "Bay đi Én con! Mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta!" Con Én khốn khổ chập chững bay đi.
Kỳ diệu thay mùa Xuân năm sau nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Lão địa chủ tham lam hí hửng lắm. Lão nghĩ bụng "Phen này giàu to rồi !!"
Tên địa chủ hí hửng sai người đem gieo và ngày đêm canh giữ. Hắn bắt người hầu trong nhà ngày đêm chăm sóc quả bầu, không được lơi lỏng. Quả bầu cũng lớn nhanh như thổi, to dần, to dần...
Khi quả bầu đã già, hắn bảo mọi người khiêng về. Quả bầu thật khổng lồ, phải mấy người thay phiên nhau mới khiêng nổi về nhà hắn.
Khi đã khiêng quả bầu về nhà, tên địa chủ tham lam đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Hắn đóng cửa lại rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên, hí hửng với số vàng bạc châu báu sắp có.
Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc châu báu chẳng thấy đâu, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu thi nhau xông ra bò lổm ngổm khiến lão địa chủ hoảng sợ, ngã ngửa người ra và bị rắn rết cắn chết. Thật đáng đời kẻ tham lam độc ác.
                                                        (Nguồn: cotich.net “Truyện cổ tích tổng hợp”)

Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng từ câu 1 đến câu 8
Câu 1: Câu chuyện được kể bằng lời của ai?
A. Lời của nhân vật chú bé.                  B. Lời của người kể chuyện.
C. Lời của con Én nhỏ.			D. Lời của lão địa chủ.
Câu 2:  Trạng ngữ được sử dụng trong câu văn sau bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
“Khi đã khiêng quả bầu về nhà, tên địa chủ tham lam đuổi tất cả mọi người ra ngoài.”
A. Mục đích.	B. Địa điểm.		C. Thời gian.	D. Nguyên nhân.
	Câu 3:  Đâu không phải là yếu tố kỳ ảo về quả bầu tiên?
A. Quả bầu cao to hơn cả chú bé.
B. Bổ quả bầu ra đầy vàng bạc, châu báu.
C. Cây bầu rất tươi tốt nhưng chỉ ra có mỗi một quả.
D. Bổ quả bầu ra có đầy rắn rết bò ra.
Câu 4: Ý nào xác định đúng lời của nhân vật, lời của người kể chuyện trong đoạn văn sau: 
Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo:"Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh". Nói xong chú bé tung Én lên trời.
A. Lời của nhân vật là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh"; lời của người kể chuyện là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo” và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”.
B. Lời của nhân vật là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh" và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”; lời của người kể chuyện là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo”.
C. Lời của nhân vật là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo”; lời của người kể chuyện là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh" và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”.
D. Lời của nhân vật là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo” và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”; lời của người kể chuyện là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh".
Câu 5: Tại sao hạt bầu mà Én nhỏ đưa cho chú bé khi trồng thì lại thu được một quả bầu chứa đầy vàng bạc châu báu?
A. Vì chú bé đã cất công chăm sóc cây bầu cẩn thận, chu đáo.
B. Vì chú bé trồng hạt bầu ở một đám đất tốt trước nhà.
C. Vì chú bé nghèo khổ.
D. Vì chú bé đã từng cứu giúp và chăm sóc cho Én nhỏ nên được Én nhỏ trả ơn.
Câu 6: Hành động chia vàng bạc, châu báu cho hàng xóm láng giềng đã thể hiện phẩm chất gì của gia đình chú bé?
A. Thật thà.
B. Tốt bụng, giúp đỡ người khác.
C. Thương hại.
D. Hiền lành.
Câu 7: Kết thúc truyện, lão địa chủ bị rắn rết bò ra từ quả bầu cắn chết đã thể hiện đạo lí nào của nhân dân ta?
A. Lá lành đùm lá rách.
B. Ác giả ác báo.
C. Uống nước nhớ nguồn.
D. Thương người như thể thương thân.
Câu 8: Nhận xét nào sau đây đúng với truyện “Quả bầu tiên”?
A. Câu chuyện thể hiện ước mơ, khát vọng của nhân dân ta về một xã hội công bằng, cái thiện chiến thắng cái ác.
B. Câu chuyện thể hiện mong muốn của nhân dân ta là trồng được giống quả bầu tiên.
C. Câu chuyện thể hiện ước mơ của nhân dân ta về một cuộc sống giàu sang phú quý.
D. Câu chuyện thể hiện khát vọng của nhân dân ta khi nào gặp khó khăn thì được thần tiên giúp đỡ.
Trả lời câu hỏi
	Câu 9: Câu chuyện trên đã để lại cho chúng ta những bài học nào đáng quý?
	Câu 10: Nhân vật chú bé trong câu chuyện “Quả bầu tiên” có gì giống và khác với nhân vật Thạch Sanh trong truyện cổ tích “Thạch Sanh”?
II. VIẾT (4,0 điểm)
	Trong bài thơ “Truyện cổ nước mình”, nhà thơ Lâm Thị Mĩ Dạ có viết:
Ở hiền thì lại gặp lành
Người ngay thì gặp người tiên độ trì.
	Những câu thơ trên gợi cho em nhớ đến truyện cổ tích nào nhiều nhất? Hãy kể lại truyện đó bằng lời văn của em.

--------------------------- Hết -------------------------
































HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- HS nêu được từ 2 bài học trở lên: 
[bookmark: _GoBack]Gợi ý
+ Sống chan hòa với thiên nhiên.
+ Chăm chỉ, sống chan hòa với thiên nhiên.
+ Lên án, phê phán những kẻ tham lam, độc ác.
+ Biết ơn những người đã giúp đỡ mình.
…….
	1,0

	
	10
	Gợi Ý
- Giống:
 + Đều có gia cảnh nghèo khó.
+ Đều là người tốt bụng, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác.
+ Cuối cùng đều được sống hạnh phúc, sung túc.
+ Đều được thế lực siêu nhiên giúp đỡ.
- Khác:
+ Nhân vật chú bé trong truyện “Quả bầu tiên”: chỉ là nhân vật bình thường; không bị kẻ xấu hãm hại.
+ Nhận vật Thạch Sanh trong truyện “Thạch Sanh”: Là kiểu nhân vật dũng sĩ; bị kẻ xấu hãm hại. 
	0,5



0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự:
- Mở bài: Giới thiệu được tên truyện sẽ kể.
- Thân bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày sự việc xảy ra theo trình tự thời gian.
- Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể về một truyện cổ tích thể hiện triết lí “Ở hiền gặp lành”
	0,25

	
	
	c. Kể lại một truyện cổ tích thể hiện triết lí “Ở hiền gặp lành”
HS có thể lựa chọn truyện bất kỳ nhưng thể hiện đúng triết lí và cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Dùng ngôi kể thứ 3.
- Giới thiệu được truyện sẽ kể.
- Kể được sự việc theo trình tự thời gian trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
- Kể được những hành động, việc làm của nhân vật, các yếu tố kì ảo (nếu có)
- Nêu lên được bài học rút ra từ câu chuyện.
	2.5

	
	
	
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5



 





























	






	 TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAO
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 6 
Năm học: 2022-2023
(Thời gian làm bài 90 phút)


Mã đề: V02


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 

Quả bầu tiên
Ngày xửa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo, nhưng vô cùng ngoan ngoãn và tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, quan tâm tới mọi người, và chăm sóc mọi vật xung quanh mình. Chú bé được các loài chim yêu quý lắm. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé.
Một hôm có một con Cáo ở đâu mà tới bắt chim Én ở đầu nhà chú bé. Con Én non nớt bị rơi xuống đất gãy cánh. Chú bé vội lao ra cứu con chim. Chú bé ôm ấp, vỗ về con Én nhỏ. Chú quyết định mang chú chim Én tội nghiệp về nhà chăm sóc, và làm cho Én một cái tổ khác và hàng ngày chăm cho Én ăn, hết mực thương yêu và quan tâm đến Én nhỏ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, Én đã dần dần lành vết thương.
Cuối thu, trời lạnh dần. Hằng ngày khi nhìn lên trời thấy từng đàn Én hối hả bay đi tránh rét ở phương Nam, Én phân vân nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến không nỡ rời chú bé. Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo: "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh". Nói xong chú bé tung Én lên trời. Én nhỏ chấp chới bay lên nền trời xanh. Nó nhập vào một đàn Én lớn bay về những xứ sở ấp áp ở phương Nam, lòng lưu luyến chú bé.
Mùa xuân tươi đẹp đã tới. Én tìm về ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình thương của chú bé. Nó kêu lên thành tiếng mừng vui khi thấy chú bé đang ngồi đan sọt giữa sân. Đôi cánh Én chao liệng sà xuống và Én thả trước mặt chú bé một hạt bầu rất to. Chú bé chọn một đám đất tốt trước nhà, vùi hạt bầu xuống đất.
Hằng ngày chú bé ra tưới nước chăm sóc và thăm đám đất. Chẳng bao lâu hạt đã nảy mầm thành cây bầu. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa, kết quả. Nhưng lạ thay, cây bầu rất tươi tốt nhưng chỉ ra có mỗi một quả. Hàng ngày chú bé vẫn yêu quý chăm sóc cây bầu.
Cứ thế, nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, quả bầu ngày càng lớn lên. Quả bầu cứ to mãi to mãi, to hơn nhiều các quả bầu bình thường cao to hơn cả chú bé. Chú bé vui lắm!
Đến mùa thu hoạch, chú bé muốn đem quả bầu tiên về nhà. Nhưng quả bầu to quá, cả nhà chú bé phải cùng nhau khiêng mới đưa được về nhà. Ai lấy cũng đều vui.
Khi bổ quả bầu ra, mọi người rất ngạc nhiên... Ôi! Thật kỳ diệu! Trong quả bầu đầy vàng bạc, châu báu nhiều không kể xiết. Gia đình chú bé vui mừng gọi bà con hàng xóm láng giềng sang, và chia sẻ cùng họ số vàng bạc, châu báu có trong ruột quả bầu tiên.
Trong làng có một tên địa chủ tham lam, độc ác. Hắn nghe được chuyện ấy. Hắn cũng muốn được chim Én cho nhiều hạt bầu tiên. Hắn bèn tìm cách bắt một con chim Én con rồi bẻ gãy cánh. Sau đó hắn giả vờ thương xót con Én rồi đem về nuôi.
Đến mùa thu, khi nhìn lên trời thấy đàn Én đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng ném con Én lên trời và bảo: "Bay đi Én con! Mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta!" Con Én khốn khổ chập chững bay đi.
Kỳ diệu thay mùa Xuân năm sau nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Lão địa chủ tham lam hí hửng lắm. Lão nghĩ bụng "Phen này giàu to rồi !!"
Tên địa chủ hí hửng sai người đem gieo và ngày đêm canh giữ. Hắn bắt người hầu trong nhà ngày đêm chăm sóc quả bầu, không được lơi lỏng. Quả bầu cũng lớn nhanh như thổi, to dần, to dần...
Khi quả bầu đã già, hắn bảo mọi người khiêng về. Quả bầu thật khổng lồ, phải mấy người thay phiên nhau mới khiêng nổi về nhà hắn.
Khi đã khiêng quả bầu về nhà, tên địa chủ tham lam đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Hắn đóng cửa lại rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên, hí hửng với số vàng bạc châu báu sắp có.
Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc châu báu chẳng thấy đâu, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu thi nhau xông ra bò lổm ngổm khiến lão địa chủ hoảng sợ, ngã ngửa người ra và bị rắn rết cắn chết. Thật đáng đời kẻ tham lam độc ác.
                                                        (Nguồn: cotich.net “Truyện cổ tích tổng hợp”)
Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng từ câu 1 đến câu 8
Câu 1: Đâu không phải là yếu tố kỳ ảo về quả bầu tiên?
A. Cây bầu rất tươi tốt nhưng chỉ ra có mỗi một quả.
B. Bổ quả bầu ra có đầy rắn rết bò ra.
C. Quả bầu cao to hơn cả chú bé.
D. Bổ quả bầu ra đầy vàng bạc, châu báu.
Câu 2: Hành động chia vàng bạc, châu báu cho hàng xóm láng giềng đã thể hiện phẩm chất gì của gia đình chú bé?
A. Thương hại.				B. Tốt bụng, giúp đỡ người khác.
C. Thật thà.					D. Hiền lành.  

Câu 3: Nhận xét nào sau đây đúng với truyện “Quả bầu tiên”?
A. Câu chuyện thể hiện ước mơ của nhân dân ta về một cuộc sống giàu sang phú quý.
B. Câu chuyện thể hiện khát vọng của nhân dân ta khi nào gặp khó khăn thì được thần tiên giúp đỡ.
C. Câu chuyện thể hiện ước mơ, khát vọng của nhân dân ta về một xã hội công bằng, cái thiện chiến thắng cái ác.
D. Câu chuyện thể hiện mong muốn của nhân dân ta là trồng được giống quả bầu tiên.
	Câu 4:  Câu chuyện được kể bằng lời của ai?
A. Lời của con Én nhỏ.				B. Lời của lão địa chủ.
C. Lời của nhân vật chú bé.			D. Lời của người kể chuyện.
Câu 5: Kết thúc truyện, lão địa chủ bị rắn rết bò ra từ quả bầu cắn chết đã thể hiện đạo lí nào của nhân dân ta?
A. Ác giả ác báo.					B. Lá lành đùm lá rách.
C. Thương người như thể thương thân.	D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 6: Trạng ngữ được sử dụng trong câu văn sau bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
“Khi đã khiêng quả bầu về nhà, tên địa chủ tham lam đuổi tất cả mọi người ra ngoài.”
A. Mục đích.	B. Thời gian.	C. Địa điểm.         D. Nguyên nhân.
Câu 7: Tại sao hạt bầu mà Én nhỏ đưa cho chú bé khi trồng thì lại thu được một quả bầu chứa đầy vàng bạc châu báu?
A. Vì chú bé đã từng cứu giúp và chăm sóc cho Én nhỏ nên được Én nhỏ trả ơn.
B. Vì chú bé trồng hạt bầu ở một đám đất tốt trước nhà.
C. Vì chú bé nghèo khổ.
D. Vì chú bé đã cất công chăm sóc cây bầu cẩn thận, chu đáo.
Câu 8: Ý nào xác định đúng lời của nhân vật, lời của người kể chuyện trong đoạn văn sau: 
Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo:"Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh". Nói xong chú bé tung Én lên trời.
A. Lời của nhân vật là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo”; lời của người kể chuyện là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh" và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”.
B. Lời của nhân vật là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo” và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”; lời của người kể chuyện là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh".
C. Lời của nhân vật là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh"; lời của người kể chuyện là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo” và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”.
D. Lời của nhân vật là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh" và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”; lời của người kể chuyện là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo”.
Trả lời câu hỏi:
	Câu 9:  Câu chuyện trên đã để lại cho chúng ta những bài học nào đáng quý?
	Câu 10: Nhân vật chú bé trong câu chuyện “Quả bầu tiên” có gì giống và khác với nhân vật Thạch Sanh trong truyện cổ tích “Thạch Sanh”?
II. VIẾT (4,0 điểm)
	Trong bài thơ “Truyện cổ nước mình” nhà thơ Lâm Thị Mĩ Dạ có viết:
Ở hiền thì lại gặp lành
Người ngay thì gặp người tiên độ trì.
	Những câu thơ trên gợi cho em nhớ đến truyện cổ tích nào nhiều nhất? Hãy kể lại truyện đó bằng lời văn của em.

--------------------------- Hết -------------------------
































HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- HS nêu được từ 2 bài học trở lên:
+ Sống chan hòa với thiên nhiên.
+ Chăm chỉ, sống chan hòa với thiên nhiên.
+ Lên án, phê phán những kẻ tham lam, độc ác.
+ Biết ơn những người đã giúp đỡ mình.
….
	1,0

	
	10
	- Giống: + Đều có gia cảnh nghèo khó.
+ Đều là người tốt bụng, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác.
+ Cuối cùng đều được sống hạnh phúc, sung túc.
+ Đều được thế lực siêu nhiên giúp đỡ.
- Khác:
+ Nhân vật chú bé trong truyện “Quả bầu tiên”: chỉ là nhân vật bình thường; không bị kẻ xấu hãm hại.
+ Nhận vật Thạch Sanh trong truyện “Thạch Sanh”: Là kiểu nhân vật dũng sĩ; bị kẻ xấu hãm hại. 
	0,5



0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự:
- Mở bài: Giới thiệu được tên truyện sẽ kể.
- Thân bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày sự việc xảy ra theo trình tự thời gian.
- Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể về một truyện cổ tích thể hiện triết lí “Ở hiền gặp lành”
	0,25

	
	
	c. Kể lại một truyện cổ tích thể hiện triết lí “Ở hiền gặp lành”
HS có thể lựa chọn truyện bất kỳ nhưng thể hiện đúng triết lí và cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Dùng ngôi kể thứ 3.
- Giới thiệu được truyện sẽ kể.
- Kể được sự việc theo trình tự thời gian trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
- Kể được những hành động, việc làm của nhân vật, các yếu tố kỳ ảo (nếu có)
- Nêu lên được bài học rút ra từ câu chuyện.
	2.5

	
	
	
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5









































	 TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAOMã đề: 03

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 6 
Năm học: 2022-2023
(Thời gian làm bài 90 phút)




I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 

Quả bầu tiên
Ngày xửa, ngày xưa có một chú bé con nhà nghèo, nhưng vô cùng ngoan ngoãn và tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, quan tâm tới mọi người, và chăm sóc mọi vật xung quanh mình. Chú bé được các loài chim yêu quý lắm. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé.
Một hôm có một con Cáo ở đâu mà tới bắt chim Én ở đầu nhà chú bé. Con Én non nớt bị rơi xuống đất gãy cánh. Chú bé vội lao ra cứu con chim. Chú bé ôm ấp, vỗ về con Én nhỏ. Chú quyết định mang chú chim Én tội nghiệp về nhà chăm sóc, và làm cho Én một cái tổ khác và hàng ngày chăm cho Én ăn, hết mực thương yêu và quan tâm đến Én nhỏ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, Én đã dần dần lành vết thương.
Cuối thu, trời lạnh dần. Hằng ngày khi nhìn lên trời thấy từng đàn Én hối hả bay đi tránh rét ở phương Nam, Én phân vân nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến không nỡ rời chú bé. Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo: "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh". Nói xong chú bé tung Én lên trời. Én nhỏ chấp chới bay lên nền trời xanh. Nó nhập vào một đàn Én lớn bay về những xứ sở ấp áp ở phương Nam, lòng lưu luyến chú bé.
Mùa xuân tươi đẹp đã tới. Én tìm về ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình thương của chú bé. Nó kêu lên thành tiếng mừng vui khi thấy chú bé đang ngồi đan sọt giữa sân. Đôi cánh Én chao liệng sà xuống và Én thả trước mặt chú bé một hạt bầu rất to. Chú bé chọn một đám đất tốt trước nhà, vùi hạt bầu xuống đất.
Hằng ngày chú bé ra tưới nước chăm sóc và thăm đám đất. Chẳng bao lâu hạt đã nảy mầm thành cây bầu. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa, kết quả. Nhưng lạ thay, cây bầu rất tươi tốt nhưng chỉ ra có mỗi một quả. Hàng ngày chú bé vẫn yêu quý chăm sóc cây bầu.
Cứ thế, nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, quả bầu ngày càng lớn lên. Quả bầu cứ to mãi to mãi, to hơn nhiều các quả bầu bình thường cao to hơn cả chú bé. Chú bé vui lắm!
Đến mùa thu hoạch, chú bé muốn đem quả bầu tiên về nhà. Nhưng quả bầu to quá, cả nhà chú bé phải cùng nhau khiêng mới đưa được về nhà. Ai lấy cũng đều vui.
Khi bổ quả bầu ra, mọi người rất ngạc nhiên... Ôi! Thật kỳ diệu! Trong quả bầu đầy vàng bạc, châu báu nhiều không kể xiết. Gia đình chú bé vui mừng gọi bà con hàng xóm láng giềng sang, và chia sẻ cùng họ số vàng bạc, châu báu có trong ruột quả bầu tiên.
Trong làng có một tên địa chủ tham lam, độc ác. Hắn nghe được chuyện ấy. Hắn cũng muốn được chim Én cho nhiều hạt bầu tiên. Hắn bèn tìm cách bắt một con chim Én con rồi bẻ gãy cánh. Sau đó hắn giả vờ thương xót con Én rồi đem về nuôi.
Đến mùa thu, khi nhìn lên trời thấy đàn Én đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng ném con Én lên trời và bảo: "Bay đi Én con! Mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta!" Con Én khốn khổ chập chững bay đi.
Kỳ diệu thay mùa Xuân năm sau nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Lão địa chủ tham lam hí hửng lắm. Lão nghĩ bụng "Phen này giàu to rồi !!"
Tên địa chủ hí hửng sai người đem gieo và ngày đêm canh giữ. Hắn bắt người hầu trong nhà ngày đêm chăm sóc quả bầu, không được lơi lỏng. Quả bầu cũng lớn nhanh như thổi, to dần, to dần...
Khi quả bầu đã già, hắn bảo mọi người khiêng về. Quả bầu thật khổng lồ, phải mấy người thay phiên nhau mới khiêng nổi về nhà hắn.
Khi đã khiêng quả bầu về nhà, tên địa chủ tham lam đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Hắn đóng cửa lại rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên, hí hửng với số vàng bạc châu báu sắp có.
Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc châu báu chẳng thấy đâu, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu thi nhau xông ra bò lổm ngổm khiến lão địa chủ hoảng sợ, ngã ngửa người ra và bị rắn rết cắn chết. Thật đáng đời kẻ tham lam độc ác.
                                                        (Nguồn: cotich.net “Truyện cổ tích tổng hợp”)
Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng từ câu 1 đến câu 8:
Câu 1: Trạng ngữ được sử dụng trong câu văn sau bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
“Khi đã khiêng quả bầu về nhà, tên địa chủ tham lam đuổi tất cả mọi người ra ngoài.”
A. Mục đích.	B. Nguyên nhân.	C. Địa điểm.         D. Thời gian. 
Câu 2: Nhận xét nào sau đây đúng với truyện “Quả bầu tiên”?
A. Câu chuyện thể hiện ước mơ của nhân dân ta về một cuộc sống giàu sang phú quý.
B. Câu chuyện thể hiện ước mơ, khát vọng của nhân dân ta về một xã hội công bằng, cái thiện chiến thắng cái ác.
C. Câu chuyện thể hiện khát vọng của nhân dân ta khi nào gặp khó khăn thì được thần tiên giúp đỡ.
D. Câu chuyện thể hiện mong muốn của nhân dân ta là trồng được giống quả bầu tiên.
Câu 3: Tại sao hạt bầu mà Én nhỏ đưa cho chú bé khi trồng thì lại thu được một quả bầu chứa đầy vàng bạc châu báu?
A. Vì chú bé trồng hạt bầu ở một đám đất tốt trước nhà.
B. Vì chú bé nghèo khổ.
C. Vì chú bé đã từng cứu giúp và chăm sóc cho Én nhỏ nên được Én nhỏ trả ơn.
D. Vì chú bé đã cất công chăm sóc cây bầu cẩn thận, chu đáo.
	Câu 4:  Hành động chia vàng bạc, châu báu cho hàng xóm láng giềng đã thể hiện phẩm chất gì của gia đình chú bé?
A. Tốt bụng, giúp đỡ người khác.
B. Thương hại.
C. Thật thà.
D. Hiền lành.  
Câu 5: Ý nào xác định đúng lời của nhân vật, lời của người kể chuyện trong đoạn văn sau: 
Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo:"Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh". Nói xong chú bé tung Én lên trời.
A. Lời của nhân vật là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo”; lời của người kể chuyện là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh" và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”.
B. Lời của nhân vật là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo” và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”; lời của người kể chuyện là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh".
C. Lời của nhân vật là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh" và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”; lời của người kể chuyện là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo”.
D. Lời của nhân vật là "Én cứ bay theo đàn đi đến phương Nam ấm áp đi. Đến mùa xuân Én lại trở về với anh"; lời của người kể chuyện là “Hiểu được lòng Én, chú bé âu yếm bảo” và “Nói xong chú bé tung Én lên trời.”.
Câu 6: Đâu không phải là yếu tố kỳ ảo về quả bầu tiên?
A. Bổ quả bầu ra có đầy rắn rết bò ra.
B. Cây bầu rất tươi tốt nhưng chỉ ra có mỗi một quả.
C. Quả bầu cao to hơn cả chú bé.
D. Bổ quả bầu ra đầy vàng bạc, châu báu.
Câu 7: Câu chuyện được kể bằng lời của ai?
A. Lời của con Én nhỏ.
B. Lời của người kể chuyện.
C. Lời của nhân vật chú bé.
D. Lời của lão địa chủ.
Câu 8: Kết thúc truyện, lão địa chủ bị rắn rết bò ra từ quả bầu cắn chết đã thể hiện đạo lí nào của nhân dân ta?
A. Lá lành đùm lá rách.
B. Ác giả ác báo.
C. Thương người như thể thương thân.
D. Uống nước nhớ nguồn.
Trả lời câu hỏi:
	Câu 9:  Câu chuyện trên đã để lại cho chúng ta những bài học nào đáng quý?
	Câu 10: Nhân vật chú bé trong câu chuyện “Quả bầu tiên” có gì giống và khác với nhân vật Thạch Sanh trong truyện cổ tích “Thạch sanh”?
II. VIẾT (4,0 điểm)
	Trong bài thơ “Truyện cổ nước mình” nhà thơ Lâm Thị Mĩ Dạ có viết:
Ở hiền thì lại gặp lành
Người ngay thì gặp người tiên độ trì.
	Những câu thơ trên gợi cho em nhớ đến truyện cổ tích nào nhiều nhất? Hãy kể lại truyện đó bằng lời văn của em.

--------------------------- Hết -------------------------
























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được từ 2 bài học trở lên:
+ Sống chan hòa với thiên nhiên.
+ Chăm chỉ, sống chan hòa với thiên nhiên.
+ Lên án, phê phán những kẻ tham lam, độc ác.
+ Biết ơn những người đã giúp đỡ mình.
….
	1,0

	
	10
	- Giống: + Đều có gia cảnh nghèo khó.
+ Đều là người tốt bụng, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác.
+ Cuối cùng đều được sống hạnh phúc, sung túc.
+ Đều được thế lực siêu nhiên giúp đỡ.
- Khác:
+ Nhân vật chú bé trong truyện “Quả bầu tiên”: chỉ là nhân vật bình thường; không bị kẻ xấu hãm hại.
+ Nhận vật Thạch Sanh trong truyện “Thạch Sanh”: Là kiểu nhân vật dũng sĩ; bị kẻ xấu hãm hại. 
	0,5



0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự:
- Mở bài: Giới thiệu được tên truyện sẽ kể.
- Thân bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày sự việc xảy ra theo trình tự thời gian.
- Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể về một truyện cổ tích thể hiện triết lí “Ở hiền gặp lành”
	0,25

	
	
	c. Kể lại một truyện cổ tích thể hiện triết lí “Ở hiền gặp lành”
HS có thể lựa chọn truyện bất kỳ nhưng thể hiện đúng triết lí và cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Dùng ngôi kể thứ 3.
- Giới thiệu được truyện sẽ kể.
- Kể được sự việc theo trình tự thời gian trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
- Kể được những hành động, việc làm của nhân vật, các yếu tố kỳ ảo (nếu có)
- Nêu lên được bài học rút ra từ câu chuyện.
	2.5

	
	
	
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5
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